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Số: 285/QĐ-MNSC Tân Hồng, ngày 10 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục tài liệu sử dụng trong năm học 2024- 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ SƠN CA

Căn cứ Thông tư số 30/2021/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu
để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Theo biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định Tài liệu để sử dụng trong
nhà trường, ngày 26 tháng 8 năm 2024;

Theo đề nghị của bộ phân chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục Tài liệu để sử dụng
trong trường Mầm non Sơn Ca năm học 2024 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban lãnh đạo nhà trường, tổ văn phòng, các tổ chuyên môn và các

giáo viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- PGD (báo cáo);
- BGH (biết);
- Các tổ, GV(để t/h);
- Lưu: VT, Nhung.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Tiền



DANH MỤC
TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2024- 2025

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 285/QĐ-MNSC ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Hiệu
trưởng Trường Mầm non Sơn Ca)

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất
bản

1

Nhóm trẻ 24- 36 tháng gồm tài liệu
sau:
- Cùng chơi và tư duy - Toán.
- Cùng chơi và tư duy - Khám phá
môi trường xung quanh.
- Cùng chơi và tư duy - Tạo hình
Tổng số 03 quyển

Hoàng Thị Thu Thảo
Phạm Vũ Thuỳ Nhân
Phạm Thảo Thuỳ Trân
Lương Thị Ngọc Hà
Đào Thị Quỳnh Như

Nhà Xuất
bản Giáo
dục Việt
Nam

2

Lứa tuổi 3-4 tuổi gồm tài liệu sau:
- Bé vui học chữ cái
- Bé vui học Toán.
- Bé vui khám phá thế giới xung
quanh
- Bé vui học tạo hình.
- Giáo dục an toàn giao thông.
- Bé với 5 điều Bác Hồ dạy
Tổng số 06 quyển

Nguyễn Thị Ngọc An
Hoàng Thị Thu Thảo
Đào Quỳnh Như
Lê Thị Thanh Nga
Thu Hòa, Huyền Thanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Giáo dục mầm non
Nguyễn Bá Minh,
Lý Thị Hằng,
Cao Thị Hồng Nhung

Nhà Xuất
bản Giáo
dục Việt
Nam

3

Lứa tuổi 4-5 tuổi gồm tài liệu sau:
- Bé vui học chữ cái - Tập 1
- Bé vui học chữ cái - Tập 2
- Bé vui học Toán
- Bé vui khám phá thế giới xung
quanh .
- Bé vui học tạo hình
- Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã
hội .

Nguyễn Thị Ngọc An
Lê Thị Thanh Nga
Hoàng Thị Thu Thảo
Đào Thị Quỳnh Như
Đặng Lan Phương
Đỗ Thị Ngọc
Thu Hòa, Huyền Thanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Giáo dục mầm non

Nhà Xuất
bản Giáo
dục Việt
Nam



- Giáo dục an toàn giao thông.
- Bé với 5 điều Bác Hồ dạy.
Tổng số 08 quyển.

Nguyễn Bá Minh,
Lý Thị Hằng,
Cao Thị Hồng Nhung

4

Lứa tuổi 4-5 tuổi gồm tài liệu sau:
- Bé vui học chữ cái - Tập 1
- Bé vui học chữ cái - Tập 2
- Bé vui học Toán
- Bé vui khám phá thế giới xung
quanh .
- Bé vui học tạo hình
- Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội
- Giáo dục an toàn giao thông
- Bé với 5 điều Bác Hồ dạy
Tổng số 08 quyển.

NguyễnThị Ngọc An
Lê Thị Thanh Nga
Hoàng Thị Thu Thảo
Đào Thị Quỳnh Như
Đặng Lan Phương, Đỗ Thị
Ngọc
Thu Hoà, Huyền Thanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Giáo dục mầm non
Nguyễn Bá Minh,
Lý Thị Hằng,
Cao Thị Hồng Nhung

Nhà Xuất
bản Giáo
dục Việt
Nam

Danh mục gồm có 25 tài liệu các độ tuổi .
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